
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM 
 

Họ và tên: ……………………………. Lớp:……… 
 

                ĐÁP ÁN  CHÍNH TẢ (06.05.2021) 
 

Lượm 

                             (Tựa bài và 2 khổ thơ đầu  “Chú bé loắt choắt….đường vàng”)  

                                      ( sách Tiếng Việt lớp 2,  tập 2, trang 130) 

Bài tập:  

1. Chọn chữ thích hợp điền vào chỗ trống: 

a) (sen, xen):     hoa sen;     xen kẽ 

(sưa,xưa):     ngày xưa;  say sưa 

(sử; xử):       cư xử;   lịch sử 

b) (kín; kiến):    con kiến;   kín mít 

(chín; chiến): cơm chín;  chiến đấu 

          (tim; tiêm):    kim tiêm;   trái tim  

(2)  Tìm các từ ngữ chứa tiếng: 

(2)  Tìm các từ ngữ chứa tiếng: 

 a)   Chỉ khác nhau ở âm  đầu  s hay x    ( Mẫu: nước sôi -  đĩa xôi…) 

        hoa súng- xúng xính;   ngôi sao- xao xác… 

b)  Chỉ khác nhau ở âm giữa  i  hay  iê  (Mẫu: nàng tiên -  lòng tin…) 

miệt mài - mịn màng;      tin cậy - mải miết;      sinh sống  -  siêng năng… 

 



 


